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	UBND PHƯỜNG LONG BÌNH 
TRUNG TÂM PHỤC VỤ HCC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
[image: image2.emf]1051

279

772 772

479

161

6

8 9

0

105

0 0

944

285

659 659

400

93

8

6

8

1

133

8

1

0

200

400

600

800

1000

1200

Tổng Tồn đầu 

kỳ

tiếp nhận 

kỳ này

Trực 

tuyến

Chứng 

thực

Hộ tịch Bảo trợXây dựngđất đai Chính 

sách thuế

Doanh 

nghiệp

An toàn 

thực 

phẩm

Kinh

doanh khí

KẾT 

QUẢ

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

28/5-03/6' 21/5-28/5'

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	[image: image3.emf]1051

279

772 772

479

161

6

8 9

0

105

0 0

944

285

659 659

400

93

8

6

8

1

133

8

1

0

200

400

600

800

1000

1200

Tổng Tồn đầu 

kỳ

tiếp nhận 

kỳ này

Trực 

tuyến

Chứng 

thực

Hộ tịch Bảo trợXây dựngđất đai Chính 

sách thuế

Doanh 

nghiệp

An toàn 

thực 

phẩm

Kinh

doanh khí

KẾT 

QUẢ

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

28/5-03/6' 21/5-28/5'


Số:      /BC-TTPVHCC
	Long Bình, ngày      tháng     năm 2026


BÁO CÁO TUẦN
Kết quả hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công 

phường Long Bình từ ngày 28/5/2026 đến ngày 03/6/2026

Kính gửi: Thường trực UBND phường Long Bình.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND phường Long Bình về việc báo cáo kết quả hoạt động hàng tuần, Trung tâm phục vụ hành chính công (sau đây gọi tắt là Trung tâm) báo cáo kết quả hoạt động từ ngày 28/5/2026 đến ngày 03/6/2026, cụ thể như sau:
I. KẾT QUẢ THÀNH LẬP, KIỆN TOÀN HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM
Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 01/7/2025 của HĐND phường Long Bình về việc thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc UBND phường Long Bình; Trung tâm tham mưu UBND phường ban hành các quyết định:

- Quyết định số 03/2025/QĐ-UBND ngày 30/7/2025 của UBND phường Long Bình về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Long Bình.

- Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 31/7/2025 của UBND phường Long Bình về việc ban hành Nội quy làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Long Bình.

- Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 31/7/2025 của UBND phường Long Bình về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Long Bình.

- Quyết định số 04/QĐ-TTPVHCC ngày 03/02/2026 của TTPVHCC phường Long Bình về phân công nhiệm vụ đối với giám đốc, chuyên viên và người hoạt động không chuyên trách thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Long Bình.

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1. Nguồn nhân lực
- Trung tâm gồm 04 thành viên: 01 Phó Giám đốc chuyên trách (phụ trách cơ chế một cửa, một cửa liên thông và phụ trách công tác kiểm soát TTHC), 03 chuyên viên thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông, hành chính tổng hợp, đầu mối xử lý phản ánh kiến nghị của người dân xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số kiêm văn thư, lưu trữ cơ quan.

- Nhân sự của các phòng chuyên môn, đơn vị ngành dọc bố trí 14 người, 14 quầy, trong đó:
+ Các phòng chuyên môn bố trí: 12 người, 12 quầy (Văn phòng: 05 người, 4 quầy; Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị: 03 người, 4 quầy; Phòng Văn hóa xã hội: 04 người, 4 quầy). 
+ Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh: 02 người, 2 quầy.
- Trung tâm bố trí thêm 01 hợp đồng hỗ trợ.

- Đối với nhân sự của đơn vị khác: 03 người (Bưu điện, BHXH, Ngân hàng).
- Bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, hướng dẫn, trông giữ xe cho người dân: 02 dân quân thường trực.
- Bố trí công chức có trình độ chuyên môn phù hợp, sử dụng thành thạo phần mềm một cửa, chữ ký số. Có khả năng hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến, sử dụng tài khoản VNeID, thanh toán trực tuyến.
2. Công tác vận hành hạ tầng CNTT và bảo mật an toàn thông tin, an ninh mạng
Trung tâm đã phối hợp các doanh nghiệp Viễn thông (VNPT, Viettel) xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến quá trình khai thác, sử dụng hạ tầng mạng và các hệ thống phần mềm dùng chung (dịch vụ công quốc gia, phần mềm một cửa điện tử Igate, phần mềm quản lý văn bản), phần mềm chuyên ngành (Hộ tịch, đăng ký kinh doanh). 
3. Tình hình tiếp nhận, trả lời phản ánh của người dân qua Tổng đài Dịch vụ công 1022
Từ ngày 28/5/2026 đến ngày 03/6/2026, Trung tâm tiếp nhận 0 phản ánh của người dân thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia và Tổng đài 1022:
4. Trang thiết bị phục vụ


- Trung tâm phục vụ hành chính công phường đã bố trí đầy đủ 15 quầy phục vụ việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ và trả kết quả. Ngoài ra Trung tâm còn bố trí:  03 người không chuyên trách, 01 nhân viên Bưu điện, 01 nhân viên BHXH hướng dẫn thực hiện hồ sơ trực tuyến cho người dân. 


Trang bị: 20 máy vi tính (trong đó 01 cửa: 15 máy, phòng Phó giám đốc và chuyên viên: 05 máy), 11 máy in (trong đó 01 cửa: 09 máy, phòng Phó giám đốc và chuyên viên: 02 máy), 02 máy scan, 01 tivi tuyên truyền, hệ thống camera giám sát, 04 máy lạnh, 01 máy nước uống nóng lạnh, 06 quạt trần, 06 hàng ghế inox, 01 máy kiosk bấm số tự động, thuê 01 máy photocopy để phục vụ in ấn, scan, photo hồ sơ.

- Khu vực phục vụ nhân dân: Diện tích khoảng 120m², bố trí ghế ngồi chờ, bàn để người dân khai thông tin, nước uống, có bảng hướng dẫn.

- Niêm yết Mã QR code tra cứu Tên, mã thủ tục hành chính và tra cứu các Quyết định ban hành thủ tục hành chính. 

- Trung tâm đã niêm yết Nội quy làm việc, Quy trình tiếp nhận & xử lý hồ sơ, Quy trình “4 tại chỗ”, các danh mục thủ tục hành chính được UBND tỉnh công bố, niêm yết, công khai số điện thoại đường dây nóng.
- Ngoài ra, Trung tâm có 01 phòng làm việc gồm:  phòng làm việc của Phó Giám đốc và của công chức thuộc biên chế Trung tâm, đều được trang bị máy tính, máy in và hệ thống internet nhằm đảm bảo việc theo dõi tình hình chuyên môn, kết quả phục vụ tổ chức, cá nhân trên hệ thống thông tin.



5. Kết quả giải quyết TTHC 
* Kết quả tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thực hiện từ ngày 28/5/2026 đến ngày 03/6/2026 cụ thể như sau:
- Số lượng hồ sơ thực hiện qua Bưu chính: 10 hồ sơ trả kết quả. 

- Văn phòng ĐKĐĐ tiếp nhận trực tuyến:102 hồ sơ.

- Tổng số hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm là: 944 hồ sơ, trong đó:
BIỂU ĐỒ SO SÁNH 

+ Tồn từ kỳ trước chuyển sang: 285 hồ sơ (trong đó Đất đai: 200 hồ sơ, Xây dựng: 12 hồ sơ, Bảo trợ: 10 hồ sơ, Đường bộ: 02 hồ sơ, An toàn thực phẩm: 02 hồ sơ, An toàn thực phẩm và dinh dưỡng: 03 hồ sơ, người có công: 06 hồ sơ, Chứng thực: 50 hồ sơ). 
+ Kỳ này: 659 hồ sơ (trực tuyến: 659, trực tiếp: 0), trong đó:
Lĩnh vực Chứng thực: 400  hồ sơ; 
Lĩnh vực Hộ tịch: 93 hồ sơ (trong đó 02 nhóm liên thông gồm: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất: 05 hồ sơ; Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi: 27 hồ sơ);

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội: 08 hồ sơ;

Lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng: 01 hồ sơ;
Lĩnh vực xây dựng: 06 hồ sơ;
Lĩnh vực đất đai: 08 hồ sơ;
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp: 133 hồ sơ; 
Lĩnh vực Chính sách thuế: 01 hồ sơ;

Lĩnh vực An toàn thực phẩm: 08 hồ sơ;

Lĩnh vực Kinh Doanh khí: 01 hồ sơ.
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+ Tiến độ giải quyết hồ sơ: 944/944 hồ sơ đạt 100% (kế hoạch giao: 98%), bao gồm:

Tổng số hồ sơ đã giải quyết trước và đúng hạn: 684/944 hồ sơ, chiếm        72,46%.

 Tổng số hồ sơ đang giải quyết trong hạn: 260/944 hồ sơ, chiếm 27,54%.
+ Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến (tính theo phần mềm Igate và các Bộ): 944/944 hồ sơ, đạt 100% (kế hoạch giao: 80%).( trong đó có 13 hồ sơ Hộ tịch nộp trực tiếp).
+ Tỷ lệ số hóa hồ sơ TTHC khi tiếp nhận (số hồ sơ tải lên có file PDF đính kèm) (tính theo phần mềm Igate và các Bộ): 659/659 hồ sơ, đạt 100% (kế hoạch giao: 100%).

+ Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC (số hồ sơ có số hóa kết quả/số hồ sơ đã giải quyết) (tính theo phần mềm Igate và các Bộ): 551/684 hồ sơ, chiếm 80,55% (trong đó có hệ thống Lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp: 133 hồ sơ không cấu hình kết quả file điện tử đính kèm), (kế hoạch giao: 95%).
+ Thanh toán trực tuyến (các hồ sơ phát sinh phí, lệ phí, số biên lai/số lệ phí hồ sơ) (tính theo phần mềm Igate và các Bộ): 167/513 hồ sơ, đạt 32,55% (kế hoạch giao: 80%). 
+ Thanh toán trực tiếp (các hồ sơ phát sinh phí, lệ phí, số biên lai/số lệ phí hồ sơ) (tính theo phần mềm Igate và các Bộ): 346/513  hồ sơ, đạt 67,45% (kế hoạch giao: 80%). 
6. Kết quả thực hiện rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; 

a. Kết quả rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh theo Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26/3/2025 của Chính phủ:
- UBND phường ban hành Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 02/3/2026 của UBND phường Long Bình về rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước phường Long Bình năm 2026. Qua đó, triển khai rà soát 100% thủ tục hành chính đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố, công khai đang còn hiệu lực thi hành, trọng tâm là rà soát các quy định, TTHC có số lượng hồ sơ phát sinh lớn, tần suất cao, có liên quan trực tiếp đến đời sống người dân, hoạt động của doanh nghiệp, được triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, trên các hệ thống thông tin giải quyết TTHC của các bộ, ngành Trung ương theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 15/11/2025; Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26/3/2025; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 08/01/2026 của Chính phủ.
b. Kết quả rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ theo Quyết định số 1085/QĐ- TTg ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ:

- Tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính nội bộ đã được công bố; đồng thời rà soát, đề xuất và triển khai thực hiện các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 
7. Kết quả công khai, minh bạch trong thực hiện TTHC
Trung tâm Phục vụ hành chính công phường thường xuyên rà soát các TTHC được tỉnh công bố, kịp thời cập nhật, công khai thủ tục hành chính dưới nhiều hình thức khác nhau, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức tìm hiểu và thực hiện; khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. 
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Đảng ủy phường Long Bình, của Thường trực UBND phường và sự chung sức, đồng lòng của cán bộ, công chức; Trung tâm đã đi vào hoạt động ổn định, đa số cán bộ, công chức nắm bắt nhiệm vụ kịp thời, bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra và đã hoàn thành đạt các chỉ tiêu, kế hoạch giao. 
* Bên cạnh những thuận lợi, trong quá trình hoạt động, Trung tâm còn gặp một số khó khăn khư:

- Khối lượng thủ tục hành chính rất lớn ở một số lĩnh vực như: Chứng thực, Hộ tịch, Đăng ký kinh doanh, gây nhiều áp lực cho Cán bộ, công chức phụ trách tiếp nhận hồ sơ.

- Số lượng hồ sơ tồn đọng lĩnh vực Đất đai còn nhiều hồ sơ do có quy trình giải quyết phức tạp hoặc cần sự phối hợp liên ngành mất nhiều thời gian. Điều này phát sinh các phản ánh, kiến nghị của người dân. 


- Vẫn còn hồ sơ trễ hạn toàn trình và trễ hạn bước xử lý.


- Hệ thống thông tin giải quyết TTHC theo mô hình tập trung của các Bộ ngành hoạt động chưa hoàn thiện, lỗi hệ thống gây khó khăn trong tổ chức thực hiện cho việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ của cán bộ, công chức. 

- Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Bộ tài chính chưa được cấp tài khoản để kiểm soát hồ sơ (Trung tâm Phục vụ Hành chính công đã thực hiện đăng ký tài khoản bằng văn bản và trực tiếp đăng ký trên Hệ thống).
* Kiến nghị 

+ Đề nghị Trưởng các phòng phối hợp với Trung tâm chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở công chức thường xuyên kiểm tra, tiếp nhận và xử lý kịp thời hồ sơ trên phần mềm để tránh phát sinh hồ sơ trễ hạn, tăng cường số hóa hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TUẦN SAU

- Tiếp tục rà soát, xử lý các hồ sơ đang giải quyết.
- Tiếp tục hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt.
- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2026 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động từ ngày 28/5/2026 đến ngày 03/6/2026 của Trung tâm phục vụ hành chính công phường Long Bình./.
	Nơi nhận:
-  Như trên;
· Văn phòng HĐND-UBND phường (b/c);
· Giám đốc, các PGĐ Trung tâm (b/c);
· Trưởng các phòng chuyên môn; 

· Lưu: VT, HCC (Giang).

	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Thị Thu Hiền
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		Tỷ lệ số hoá hồ sơ, KQGQ

		Thanh toán trực tuyến



Sales

TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT, SỐ HOÁ, THANH TOÁN HỒ SƠ TRỰC TUYẾN
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				Sales

		Tiến độ giải quyết		100%

		Số hoá TTHC khi tiếp nhận		100%

		Tỷ lệ số hoá hồ sơ, KQGQ		80.56%

		Thanh toán trực tuyến		32.55%

		Thanh toán trực tiếp		67.45%
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		Tổng		Tổng		Tổng

		Tồn đầu kỳ		Tồn đầu kỳ		Tồn đầu kỳ

		tiếp nhận kỳ này		tiếp nhận kỳ này		tiếp nhận kỳ này

		Trực tuyến		Trực tuyến		Trực tuyến

		Chứng thực		Chứng thực		Chứng thực

		Hộ tịch		Hộ tịch		Hộ tịch

		Bảo trợ		Bảo trợ		Bảo trợ

		Xây dựng		Xây dựng		Xây dựng

		đất đai		đất đai		đất đai

		Chính sách thuế		Chính sách thuế		Chính sách thuế

		Doanh nghiệp		Doanh nghiệp		Doanh nghiệp

		An toàn thực phẩm		An toàn thực phẩm		An toàn thực phẩm

		Kinh doanh khí		Kinh doanh khí		Kinh doanh khí
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				05/3-11/3		28/5-03/6'		21/5-28/5'

		Tổng		1051		944

		Tồn đầu kỳ		279		285

		tiếp nhận kỳ này		772		659

		Trực tuyến		772		659

		Chứng thực		479		400

		Hộ tịch		161		93

		Bảo trợ		6		8

		Xây dựng		8		6

		đất đai		9		8

		Chính sách thuế		0		1

		Doanh nghiệp		105		133

		An toàn thực phẩm		0		8

		Kinh doanh khí		0		1






